Bài 12: QUAN ĐIỂM CỦA HỮU BỘ (tiếp theo & hết)
(110) 諸 阿 羅 漢 亦 有 非 學 非 無 學 法 。 

Các vị A-la-hán cũng còn có pháp chẳng phải học mà cũng không phải pháp vô học. 

· CBPPGTT: Nơi chư A-la-hán cũng có các pháp không thuộc hữu học cũng không thuộc vô sự (naivaśaikṣanaśaikṣa).  

(111) 諸 阿 羅 漢 皆 得 靜 慮 。非 皆 能 起 靜 慮 現 前 。
Các vị A-la-hán đều đắc trạng thái thiền định, nhưng không phải lúc nào trạng thái thiền định cũng hiện tiền. 
BCDL: 阿 羅 漢 多 無 有 學 法 。一 切 阿 羅 漢 多 皆 得 定 。一 切 阿 羅 漢 多 不 皆 證 定 。
CBPPGTT: “Chư La-hán đạt được các thiền nhưng không đạt được khả năng thể hiện chúng cách rõ ràng”. Cách dịch trên tương ứng với nội dung của nguyên tác Hán ngữ. 
(112) 有 阿 羅 漢 猶 受 故 業 。 
Có vị A-la-hán vẫn còn thọ lãnh nghiệp cũ (pūrvvakarma). 

·  Ngay cả Đức Phật còn thọ lãnh nghiệp cũ. Devadatta xô đá mảnh văng trúng chân, chịu nhịn khát, ăn lúa ngựa. Trong truyền thống kinh điển Đại thừa có đưa ra điển tích Phật bị kim thương đâm vế. Phật giáo Nguyên thủy kể nhiều câu chuyện các vị A-la-hán như Tôn giả Mục Kiền Liên,  Tôn giả Sìvali (Thánh Tăng tài lộc bậc nhất), Thánh Ni Liên Hoa Sắc còn phải trả ác nghiệp và thọ nhận thiện nghiệp. 
BCDL: 阿 羅 漢 多 有 宿 業 猶 得 報 。
(113) 有 諸 異 生 住 善 心 死 。 

· Có những phàm phu trú trong tâm thiện mà chết. 

BCDL: 一 切 凡 夫 亦 有 在 善 心 死 。Bản dịch của ngài Chân Đế chưa chính xác. 
(114) 在 等 引 位 不 命 終 。 
Các vị đang trong trạng thái thiền chứng (samapatti, 等 引) thì không chết. 

· Quan điểm này chưa phản ánh đủ và đúng theo quan điểm của Theravada. 
Có câu chuyện một vị đang thiền hành, bị vấp gốc cây nên ngã và bị rễ cây đâm vào mà chết. Sau khi chết, vị ấy được tái sanh lên thiên giới nhưng không xác định được mình đã chết. Trường hợp đang nhập diệt thọ tưởng định mới không chết (dầu cho lửa đốt, kiếm đâm, v.v...). 
BCDL: 若 人 正 在 定 必 定 不 死 。
(115) 佛 與 二 乘 解 脫 無 異 。 
Đức Phật với Thanh Văn và Duyên Giác không khác nhau về giải thoát. 
· Giải thoát (vimukti, mokṣa) của Đức Phật cùng hàng nhị thừa không khác. Quan điểm này giống với quan điểm của Theravada. 
BCDL: 如 來 與 弟 子 。惑 滅 無 異 。
(116) 三 乘 聖 道 各 有 差 別 。
Thánh đạo của 3 thừa đều không giống nhau.  
· Tam thừa ở đây rất có thể được hiểu là Thanh Văn, Duyên Giác và Phật thừa, chứ không phải là Bồ-tát thừa. Xem khái niệm Bồ-tát trong quan điểm 118. 
· BCDL: không có. 
(117) 佛 慈 悲 等 不 緣 有 情 。  

Lòng từ (Maitri), bi (karunā)... của Phật không duyên vào chúng sanh (sattva) mà phát khởi. 
· Không phải vì chúng sanh kêu khổ, hoặc vì thấy chúng sanh khổ mà Phật mới thương xót. Chính vì vậy lòng từ bi của Phật gọi là ”vô duyên từ” hoặc  ”pháp duyên từ”, như người thầy thuốc thấy bệnh nhân liền trị, bất kể người đó là ai. 
BCDL: 如 來 慈 悲 不 取 眾 生 作 境 界 。若 人 執 眾 生 相 解 脫 意 。不 得 成 就 一 切 菩 薩 定 。
(118) 執 有 有 情 。不 得 解 脫 應 言 菩 薩 。
Chấp thật có hữu tình nên không được giải thoát, còn gọi là Bồ-tát. 

BCDL: 是 凡 夫 具 九 結 。
Khái niệm Bồ-tát được ra đời trong giai đoạn bộ phái này, với hình thức những vị còn vướng kẹt, chưa được giải thoát. 
CBPPGTT: Chư Bồ-tát nhất định là phàm nhân, vì những ràng buộc hay kiết sử của họ chưa được trừ bỏ. Chừng nào họ không vào an định trên Chánh, họ không vượt khỏi ”địa” (bhumi) phàm nhân. 
(119) 猶 是 異 生 。諸 結 未 斷 。
Do còn là phàm phu nên các kiết sử chưa đoạn hết. 

(119) 若 未 已 入 正 性  離 生 。於 異 生 地 未 名 超 越 。 
Nếu chưa chứng nhập Chánh Tánh Ly Sanh, còn ở địa vị phàm phu nên chưa được gọi là siêu việt. 
BCDL: 若 菩 薩 已 入 正 定 者 。 未 度 凡 夫 地 。 是 所 取 相 續 。
(120) 有 情 但 依 現 有 執 受 相 續 假 立 。
Hữu tình chỉ dựa vào hiện hữu chấp một chuỗi cảm thọ nên mới tạm đặt là chúng sanh (prajñapti). // (Do bám chấp vào các hiện hữu liên tục nên mới giả lập thành chúng sanh). 
BCDL: 從 此 世 至 後 世 。依 世 假 名 。說 弗 伽 羅 度 人 。 
(121) 說 一 切 行 皆 剎 那 滅 。
Nói rằng tất cả hành (saṁkhāra) đều hoại diệt trong từng sát-na (kṣaṇikanirudha).
· Tất cả hành là chỉ cho các pháp hữu vi. Quan điểm này đồng nhất với quan điểm các bộ phái Phật giáo. 
BCDL: 正 法 時 行 聚 滅 無 餘 。諸 陰 無 變 異 。 
(122) 定 無 少 法 能 從 前 世 轉 至 後 世 。但 有 世 俗 補 特 伽 羅 。說 有 移 轉 。
Chắc chắn không có pháp nào từ đời trước chuyển đến đời sau, mà chỉ do thế tục bổ-đặc-già-la nên nói có di chuyển. 

· 補 特 伽 羅 (Pudgala): con người, như phương Tây cho đó là linh hồn, ngã.  
· 世 俗 補 特 伽 羅 chỉ cho giả ngã. 
·  勝 義 補 特 伽 羅 chỉ cho chơn ngã.  
 (123) 活 時 行 聚 即 無 餘 滅 。無 轉 變 諸 蘊 。
Lúc còn sống mà các hành tụ (uẩn) đã bị diệt hoàn toàn, nên không có cái uẩn di chuyển. 

· Nghĩa là một khi đã đoạn trừ nghiệp (chứng đắc Thánh quả) thì không còn tái sanh luân hồi. 
(124) 有 出 世 靜 慮 。
Có loại tĩnh lự xuất thế. 
(125) 尋 亦 有 無 漏 。
Tầm (vitakka) cũng có thứ vô lậu. 
(126) 有 善 是 有 因 。
Có thiện là có nhân.

HT. TQ: Cũng có cái thiện pháp làm nhân tố cho 3 cõi. 

BCDL: 有 善 是 有 因 。 
(127) 等 引 位 中 無 發 語 者 。 

Trong trạng thái đẳng dẫn [hành giả] không phát ra ngôn ngữ/ âm thanh. 

Đối lập với quan điểm của Đại Chúng Bộ:  在 等 引 位 有 發 語 言 。亦 有 調 伏 心 。亦 有 淨 作 意 。
·  Trong trạng thái thiền chứng không có phát ra ngôn ngữ.
· 等 引 : samapatti = thiền chứng
BCDL: 若 人 正 在 定 則 無 語 。
(128) 八 支 聖 道 是 正 法 輪 。非 如 來 語 皆 為 轉 法 輪 。 

· Bát chi thánh đạo là pháp luân, chứ không phải tất cả lời dạy của Như Lai đều là chuyển pháp luân. 
Đối lập  với quan điểm số 3 của Đại chúng bộ: 諸 如 來 語 皆 轉 法 輪 。 
BCDL: 八 分 聖 道 是 名 法 輪 。世 尊 一 切 語 。 不 皆 是 轉 法 輪 。
(129) 非 佛 一 音 能 說 一 切 法 。
Không phải một âm của Phật nói tất cả các pháp. 

 Đối lập với quan điểm số 4 của Đại chúng bộ: 佛 以 一 音  說 一 切 法 。
BCDL: 一 音 不 具 說 一 切 法 。
(130) 世 尊 亦 有 不 如 義 言 。
Thế Tôn cũng có lời nói không đúng nghĩa. 

Đối lập với quan điểm số 5 của Đại chúng bộ: 世 尊 所 說 無 不 如 義 。 
· Phật có tứ biện tài: từ vô ngại, ngữ vô ngại, nghĩa vô ngại và nhạo thuyết vô ngại.  

BCDL: 一 切 語 不 皆 如 義 。 
(131) 佛 所 說 經 非 皆 了 義 。佛 自 說 有 不 了 義 經 。 

Kinh của Phật thuyết không phải toàn là liễu nghĩa, bởi vì chính Phật tự nói có những kinh không liễu nghĩa.  

Đối lập với quan điểm 40 của Đại chúng bộ: 佛 所 說 經 皆 是 了 義 。
BCDL: 一 切 經 不 盡 是 了 義 。有 經 不 了 義 。 

Câu kết: 

此 等 名 為 本 宗 同 義 末 宗 異 義。 其 類 無 邊 。 

Đại loại như vậy là học thuyết căn bản của Thuyết Hữu Bộ. Còn quan điểm dị biệt của bộ này thì vô số.

BCDL: 說 一 切 有 部 。 是 執 此 義 本 。更 有 執 異 則 無 窮 。
* Như vậy, Hữu Bộ có tất cả 60 quan điểm: 71 đến 131.  
